
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1 Vật lý đại cương 1 Toán 2 Vật lý đại cương 1

2 Cô Lý

3 Cô Giang Cô Giang Vật lý đại cương 1 Cô Chi

4
Vật lý đại cương 1 Toán 2

Cô Chi
Toán 2

5 Cô Chi Cô Lý Cô Chi Cô Lý

6
Toán 2 Toán 2

học tiết 1-4 203-A2

7 Cô Lý Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1

8

9

10 Cô Giang Cô Giang Thầy Vinh Thầy Vinh Thầy Vinh

1 Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1

2

3 Cô Giang Cô Giang

4
Toán 2 Toán 2

Tiết 7-10 tại 103-A1
Thầy Vinh Thầy Vinh Thầy Vinh

5 Cô Lý Cô Lý

6 Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 Vật lý đại cương 1 Toán 2

7 Cô Chi Cô Chi Toán 2 Cô Lý

8 Cô Lý Cô Chi Vật lý đại cương 1

9 Vật lý đại cương 1 Toán 2

10 Cô Giang Cô Giang Cô Chi
Cô Lý

Cô Chi

1 Tin học đại cương Tin học đại cương Những NLCB của CN Mác 1 Tin học đại cương Những NLCB của CN Mác 1

2 học tại 401-A2 học tại 401-A2  học tại 104-A1 học tại 401-A2  học tại 104-A1

3

4 Cô Hường Cô Hường Cô Giang Cô Hường Cô Giang

5

Toán 2

Tiết 8-10 tại 104 -A1

                                                Cô 

Hậu

Toán 2

Tiết 8-10 tại 104 -A1

                                                Cô 

Hậu
1 Toán 1 Toán 1 Những NLCB của CN Mác 1 Toán 1 Những NLCB của CN Mác 1

2  học tại  104-A1  học tại 104-A1

3 Cô Hoàn Cô Hoàn

4 Cô Hoàn Cô Giang Cô Giang

5

Toán 1

Tiết 6-7 thứ 3 tại 104 -A1

                                            Cô Hoàn

Toán 2

Tiết 8-10 tại 104 -A1

                                                Cô 

Hậu

Toán 2

Tiết 8-10 tại 104 -A1

                                                Cô 

Hậu

1 Vật liệu xây dựng
Nguyên lý kế toán 

học tại 201-A1

Nguyên lý kế toán 

học tại 201-A1

Nguyên lý kế toán 

học tại 201-A1

2 Cô Thủy + Hương

3 Thầy Tùng Vật liệu xây dựng Cô Thủy + Hương

4 Cô Thủy + Hương

5 Cô Giang Thầy Tùng

6 Soạn thảo văn bản Soạn thảo văn bản Soạn thảo văn bản

7 Cô Vân Anh Cô Vân Anh Cô Vân Anh Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán

8

9 Cô Thủy Cô Thủy

10 Cô Giang Cô Giang Cô Thủy

1 Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán Nguyên lý kế toán

2 Cô Thủy + Hương

3 Cô Giang Cô Giang Soạn thảo văn bản Cô Thủy + Hương

4 Soạn thảo văn bản Soạn thảo văn bản Cô Vân Anh Cô Thủy + Hương

5 Cô Vân Anh Cô Vân Anh

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra
Ghi chú

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

6    

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Phòng 201-A1
Buổi Sáng
Từ 10/12

Đến 11/01

Phòng 104-A1
Buổi Sáng
Từ 10/12

Đến 11/01

Phòng  
Buổi Sáng
Từ 10/12

Đến 11/01

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Nguyên lý kế toán

69DCDT11

SS :13

4    

3    

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Phòng 102-A1
Buổi Sáng
Từ 10/12

Đến 11/01

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K69 NẤC II

Phòng 101-A1
Buổi Chiều
Từ 10/12

Đến 11/01

Phòng 201-A1
Buổi Chiều
Từ 10/12

Đến 11/01

8    

Phòng 102-A1
Buổi Chiều
Từ 10/12

Đến 11/01

Phòng 202-A1
Buổi Sáng
Từ 10/12

Đến 11/01

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Pháp luật đại cương

 học Tiết 8-10 tại 401-A4

Pháp luật đại cương

 học tại 401-A4

Pháp luật đại cương

 học Tiết 8-10 tại 401-A4

1    

2    

Khoa Cơ Khí

GIỜ HỌC

69DCKT11

SS : 48

69DCOT11

SS : 53

69DCOJ11

SS :59

7    
69DCKX11

SS : 13

9    
69DCKT12

SS : 41

Khoa CNTT

Khoa Kinh Tế - Vận Tải

Phòng 101-A1
Buổi Sáng
Từ 10/12

Đến 11/01

69DCHT11

ss : 32

69DCOT12

SS : 42

69DCOT13

SS : 47

5    


